
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Văn bản số               /SKHĐT-ĐKKD ngày      tháng 9 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở

1 Nuôi cá nước lạnh DNTN Hoàng Liên Sơn Bản 46, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai
Châu 0912541061

2 Đầu tư trồng rừng gắn với XD nhà máy chế biến
gỗ và dầu Diesel sinh học từ cây Jatropha Công ty CP Minh Sơn Số 31 - Phố Bát Sứ - phường Hàng Bồ - quận Hoàn

Kiếm - Hà Nội

3
Trồng rừng sản xuất tại xã Thân Thuộc và xã
Trung Đồng huyện Than Uyên (nay là huyện
Tân Uyên)

HTX Thành Vinh Khu 6, thị trấn Tân Uyên - huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu

4 DA đầu tư phát triển rừng phòng hộ và rừng sản
xuất tại xã Nậm Cần huyện Tân Uyên

Công ty TNHH đầu tư phát triển rừng Tây
Bắc (Trước ĐC là Cty đầu tư XD Quyết Tiến)

Tầng 2, toà nhà số 152, đường Nhạc Sơn, phường
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 ĐT: 0203840156

5 Đầu tư trồng rừng SX tại xã Nậm Sỏ huyện Tân
Uyên

Cty TNHH 1 thành viên xây dựng Phong
Minh (Đổi tên thành Công ty TNHH Chiến

Thắng)

Bản Nậm Đanh, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu ĐT:  0913212000

6 Phát triển bền vững nuôi cá nước lạnh, sản xuất
thức ăn chăn nuôi và chế biến thủy sản Công ty CP thủy điện Chu Va Bản Chu Va 12, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường -

Tỉnh Lai Châu  ĐT: 0915453660

7 Đầu tư phát triển 10.000 ha cao su tại huyện Sìn
Hồ và Phong Thổ, tỉnh Lai Châu Công ty cổ phần cao su Lai Châu Tổ 5, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu 0904447374

8 Trang trại chăn nuôi lợn kết hợp thủy sản và
trồng cây ăn quả lâu năm Công ty TNHH một thành viên Khánh Hòa Bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, thành phố Lai

Châu, tỉnh Lai Châu; ĐT: 0986 249 871

9 Dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến chè Công ty CP Đầu tư phát triển Chè Tam
Đường

Tổ 1, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai
Châu; (Điện thoại: 0912389518).

10 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Chè Ô
Long chất lượng cao Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu; (Điện thoại: 0912389518).

11 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Chè
chất lượng cao Công ty TNHH Chè Hồng Đức

Bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu; (Điện thoại: 0328671999; 02313786868,

0982786135, 0977672266

12 Dự án đầu tư trồng rừng SX tại xã Bản Hon,
huyện Tam Đường Công ty cổ phần Chằm Sơn Tổ 8, phường Tân phong, thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu  0916309155

13
Nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ thủy điện, sản
xuất con giống, chế biến cá trên địa bàn tỉnh Lai
Châu

Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng &
Thương mại An Phát

Số nhà 01, ngõ 110, đường Trần Phú; Phường Tân
Phong thành phố Lai Châu: ĐT 0988359345
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14 Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm kết hợp
thủy sản và trồng cây nông nghiệp

Công ty TNHH MTV
Quang Tú Lai Châu

Số 01, ngõ 151, tổ 7, phường Đoàn Kết, thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu  0968096136

15 Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Pắc Ta, huyện
Tân Uyên

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và Phát triển
nông nghiệp Lai Châu

Tầng 3, Nhà A, số 028, đường Thanh Niên, phường
Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0974726666

16 Nhà máy chế biến mủ cao su Công ty cổ phần cao su Lai Châu Đường Thanh Niên, Tổ 5, phường Tân Phong, thành
Phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 0904447374

17 Nhà máy sản xuất ván sợi MDF Công ty cổ phần ván sợi MDF Minh Sơn Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  ĐT:
02313736206; 0437173202, 0913209991

18
Phát triển cây mắc ca, kết hợp với trồng các loại
cây lâm nghiệp khác tại xã Mường Cang,
Mường Kim, huyện Than Uyên

Công ty cổ phần Dương Gia Lai Châu (trước
đây là Công ty TNHH Him Lam Lai Châu)

Số nhà 328, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, phường
Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu ĐT:

02136288999

19 Trồng và phát triển cây mắc ca  kết hợp với một
số cây lâm nghiệp khác tại huyện Tân Uyên

Công ty Cổ phần
Liên Việt Lai Châu

Số nhà 330, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, Phường
Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu ĐT:

02136258999

20 Đầu tư phát triển cây mắc ca  kết hợp với một số
cây lâm nghiệp tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên.

Công ty cổ phần Dương Gia Lai Châu (trước
đây là Công ty TNHH Him Lam Lai Châu)

Số nhà 328, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, phường
Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

21 Nhà máy chế biến chè và khu vực vườn ươm, xã
Mường Kim, huyện Than Uyên Công ty TNHH xây dựng Tuyền Phương Khu 3, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh

Lai Châu

22 Trồng và ươm cây mắc ca giống tại xã Lản Nhì
Thàng, huyện Phong Thổ

Công ty TNHH một thành viên Trường Giang
Lai Châu

Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu  0988580999

23 Trồng và phát triển cây mắc ca tại xã Mường
Cang, huyện Than Uyên Công ty TNHH HL Mắc ca Lai Châu

Số nhà 326, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, phường
Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu ĐT:

02136288999

24 Trồng và phát triển cây mắc ca tại xã Mường
Mít, huyện Than Uyên

Công ty cổ phần Dương Gia Lai Châu (trước
đây là Công ty TNHH Him Lam Lai Châu)

Số nhà 328, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, phường
Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

25 Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Lai Châu Công ty Cổ phần Thành Công Lai Châu Tổ dân phố 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở
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26 DA đầu tư trồng rừng SX tại xã Tà Hừa huyện
Than Uyên

Công ty TNHH MTV Quang Vũ (Doanh
nghiệp tư nhân XD và phát triển nông thôn)

 Số nhà 30, tổ 5, Tổ 5, phường Tân Phong, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

27 Dự án đầu tư trồng 5.000 ha cao su tại hai huyện
Than Uyên và Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Lai
Châu

Khu 2, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu; (Điện thoại: 0918252978). Trại PGĐ:

0985161333

28 Trồng cây ăn quả và chăn nuôi bò tại bản Nậm
Manh, xã Nậm Manh

CÔNG TY TNHH TMDV MINH THÁI
(trước đây là Công ty TNHH MTV dịch vụ

thương mại & xây dựng Minh Thái)

Số nhà 004, đường Bế Văn Đàn, Tổ 3, phường Quyết
Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

0919895883

29 Đầu tư phát triển cây Mắc ca tại xã Nậm Pì,
huyện Nậm Nhùn Công ty Cổ phần Mắc Ca Lai Châu Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai

Châu  0985057705; 0936002830

30
Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quá trình
sản xuất, chế biến chè xanh sao lăn chất lượng
cao

Công ty CP chè Nhật Gia Huy Bản Phiêng Xe, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên
ĐT:  0982207676

31 Nhà máy chế biến Mắcca Than Uyên Công ty cổ phần Liên Việt Lai Châu
Số nhà 330, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, phường
Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu: ĐT:

02136258999

32 Nhà máy chế biến Mắc Ca Công ty TNHH một thành viên Trường Giang
Lai Châu

Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu  0988580999

33 Xây dựng nhà máy chế biến chè và trồng chè tại
huyện Sìn Hồ

Công ty cổ phần đầu tư phát triển chè Tam
Đường

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu ĐT: 0912389518

34 Trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Pha Mu,
huyện Than Uyên Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu

Số nhà 330, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11- Phường
Đoàn Kết- thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu ĐT:

0982022822- 02136258999

35 Trang trại chăn nuôi 12.000 lợn (heo) hậu bị Công ty TNHH Ngân Giang Tân Uyên Bản Bút 2, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu ĐT: 0975255234

36 Trồng, phát triển cây mắc ca và một số cây lâm
nghiệp khác tại xã Tà Mít, huyện Tân Uyên Công ty TNHH An Đức Minh Capital

Số 15, Ngách 1, Ngõ Đình 3, Thôn Đìa, xã Nam
Đồng, huyện Đông Anh, thành Phố Hà Nội

ĐT: 0972637168

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở
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37 Dự án phát triển cây mắc ca tại các xã: Nậm
Cuổi, Nậm Hăn huyện Sìn Hồ

Công ty cổ phần Dương Gia Lai Châu (trước
đây là Công ty TNHH Him Lam Lai Châu)

Số nhà 328, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, phường
Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

38
Trồng và phát triển cây mắc ca kết hợp với một
số loài cây nông, lâm nghiệp khác tại huyện
Mường Tè

Công ty cổ phần Liên Việt Lai Châu
Số nhà 330, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11- Phường
Đoàn Kết- thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu ĐT:

0982022822- 02136258999

39 Trồng và phát triển cây Mắc Ca kết hợp với một
số cây lâm nghiệp khác tại huyện Tam Đường Công ty cổ phần Liên Việt Lai Châu

Số nhà 330, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11- Phường
Đoàn Kết- thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu ĐT:

0982022822- 02136258999

40 Nhà máy chế biến chè trong sản xuất nông
nghiệp tại huyện Tân Uyên Công ty Cổ phần Trà tân uyên Tổ dân phố 1, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

41 Trồng cây lâm nghiệp tại xã Mường Mít, huyện
Than Uyên

Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp
Bateco Lai Châu

 Tầng 5, Tòa nhà Hưng Thịnh Palace, Đường Điện
Biên Phủ, Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai

Châu, tỉnh Lai Châu

42 Phát triển cây quế kết hợp trồng cây gỗ lớn tại
huyện Than Uyên

Công ty TNHH tư vấn xây dựng thủy lợi
Miền Núi

Khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu; 02313784503

43
Trồng rừng gỗ lớn bằng cây bản địa, khoanh
nuôi, bảo vệ rừng và bảo tồn phát triển cây lâm
sản ngoài gỗ dưới tán rừng

Công ty cổ phần sâm Pusilung Bản Pá Hạ, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu

44 Phát triển nông lâm nghiệp và dược liệu Fobic
tại huyện Tân Uyên Công ty cổ phần nông lâm FoBic  264 Đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết,

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

45
Trang trại chăn nuôi heo theo hướng công
nghiệp sạch gắn liền trồng rừng bảo vệ môi
trường

Công ty cổ phần chăn nuôi Lai Châu Bản Bó Lun, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu

46 Dự án phát triển trồng quế hữu cơ tại xã Pắc Ta,
huyện Tân Uyên

Công ty TNHH một thành viên nông lâm
nghiệp Bateco

 Tầng 5, Tòa nhà Hưng Thịnh Palace, Đường Điện
Biên Phủ, Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai

Châu, tỉnh Lai Châu

47 Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II Công ty cổ phần cao su Lai Châu II Bản Chiềng Chăn 4, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

48 Nhà máy chế biến thức ăn gia súc và tinh dầu
quế

Công ty TNHH một thành viên chế biến nông
sản Lai Châu

Số nhà 094, Đường Đặng Thai Mai, Tổ 22, phường
Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở
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49 Liên doanh đá đen Lai Châu
Công ty liên doanh

đá Lai Châu (Công ty vật liệu 1 +  Cty TNHH
Workington enterpeses)

 Tòa nhà VP Austnam 109 Trường Chinh, Thanh
Xuân, Hà Nội

50 Thuỷ điện Chu Va 12 Công ty CP
thuỷ điện Chu Va

Bản Chu va 12, Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu

51 Thuỷ điện Nậm Lụng Công ty TNHH đầu tư năng lượng Trường
Thành

Nhà máy thủy điện Nậm Lụng, Bản Phai Cát, xã
Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

52 Nhà máy gạch tuynel Tam Đường Công ty CP Hoàng Liên   Bản Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu

53 Đầu tư XD trạm nghiền xi măng công suất 4 vạn
tấn/năm Công ty TNHH MTV Châu Phong Bản Mới, xã San Thàng, TP Lai Châu 0912517799

54 Thuỷ điện Nậm Mở 3 Công ty cổ phần
 thuỷ điện Nậm Mở

Bản Sàng, Xã Khoen On - huyện Than Uyên - tỉnh
Lai Châu,

55 Thuỷ điện Nậm Na 3 Công ty cổ phần năng lượng Nậm Na 3 Tổ 10, phường Đoàn Kết,
thành phố  Lai Châu, tỉnh Lai Châu

56 Thuỷ điện Nậm Na 2 Công ty cổ phần năng lượng Nậm Na 2 Tổ 10, phường Đoàn Kết,
thành phố  Lai Châu, tỉnh Lai Châu

57 Thuỷ điện Nậm Na 1 C.ty CP Điện lực Tây Bắc Số 18, phường Đoàn Kết, TP  Lai Châu , tỉnh Lai
Châu: 02133875363

58 Thủy điện Nậm Thi 2 Công ty Cổ phần
Sông Đà 7.02

Bản Chu va 12, Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu

59 Xây dựng nhà máy gạch Tuynel - lò vòng
Hoopman HTX Công nông nghiệp Xuân Thủy Đội 1 Cẩm Chung xã Mường Than - Than Uyên, tỉnh

Lai Châu  0986134440

60 Khai thác đá lộ thiên làm vật liệu xây dựng DNTN Thanh Thế Bản Tây Nguyên - xã Mường So - Phong Thổ
0914057701

61 Khai thác đá lộ thiên làm vật liệu xây dựng DNTN Long An
Tân Phong 1, Phường Tân Phong - Thành phố Lai

Châu - Tỉnh Lai Châu 02313875451
0912170348

62 Nhà máy gạch Tuynel Pa So Công ty CP Đầu tư và xây dựng Lai Châu Ngã ba Mường So, xã Mường so, huyện Phong Thổ
0963721186

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở
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63 Xây dựng lò nung gạch gạch liên tục kiểu đứng CTCP đầu tư Phát triển Bảo Dương Cẩm Chung 4 - xã Mường Than, huyện Than Uyên,
tỉnh Lai Châu (02313784399)

64 Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng Công ty cổ phần công thương Hoàng Sơn Khu 26 thị trấn nông trường, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu

65 Khai thác đá làm vật liệu xây dựng (Pá Pao 1) DNTN Hà Phương
Số nhà 170, đường Bế Văn Đàn, Tổ 3, Phường Quyết
Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu 0912 233

595

66 Khai thác chế biến đá làm VLXD thông thường
(Sùng Chô 1)

Công ty TNHH số 10
- Lai Châu

Khu 8, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0976245678; 0231 3 877 849 ; 0983 992 975

67 Nhà máy chế biến quặng Đồng Công ty TNHH Một thành viên khoáng sản
tỉnh Lai Châu

Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu

68 Thủy điện Nậm Cát Chi nhánh CTCP kinh doanh xi măng Miền
Bắc tại Lai Châu

Số 08, đường Lê Duẩn, phường Tân Phong, TP Lai
Châu, Lai Châu

69 Đường dây 110KV Tuần Giáo - thủy điện Lai
Châu và TBA 110KV thủy điện Lai Châu

EVN (thông qua BQL DANM thủy điện Sơn
La)

 BQLDANM thủy điện Sơn La,  xã Nậm Hàng -
huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

70 Khai thác đá làm VLXD (Hua Bó 3) CÔNG TY TNHH MTV TÂN SINH (DNTN
Tân Sinh)

Bản Trung Tâm, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam
Đường, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

71 Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng tại
mỏ đá Mường Cang Công ty CP Huy Ngọc Xóm Mới, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh

Lai Châu, Việt Nam

72 Thủy điện Nậm Ban 1 Công ty CP ĐTXD và thương mại Hưng Hải
 Tầng 3, Tòa nhà N07 - B1 Khu đô thị mới Dịch

Vọng, Đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, quận
Cầu Giáy, thành phố Hà Nội

73 Thủy điện Nậm Ban 2 Công ty TNHH
thủy điện Nậm Ban 2

Tầng 3, nhà N5, số 99, đường Lê Duẩn, phường Cửa
Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, ĐT: 0968911959

74 Thủy điện Nậm Ban 3 Cty TNHH đầu tư phát triển điện Nậm Ban 3 Tầng 3, nhà N5, số 99, đường Lê Duẩn, phường Cửa
Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, ĐT: 0968911959

75 NM gạch tuynel Nậm Hàng DNTN Khánh Thủy
ĐKKD: Số nhà 427, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 5,
Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai

Châu (ĐT 0985551688)
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76 Trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ CTCP đất hiếm
Lai Châu - VIMICO

 Bản Thác Cạn, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam
Đường, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0972673208

77 Thủy điện Hua Chăng Công ty cổ phần
 thủy điện Hua Chăng

Bản Hua Chăng, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu, ĐT 0975553223  

78 Khai thác, chế biến quặng đồng Dần Thàng Công ty CP khoáng sản Việt - Thái Sơn Số nhà 139, đường Lê Duẩn, Tổ 1, Phường Tân
Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt

Nam 0966969229

79
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ
thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông
thường

Công ty TNHH
 Quỳnh Trang

Tổ dân phố 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0979554488

80 Dự án ĐTXD công trình khai thác lộ thiên mỏ
đá vôi làm VLXDTT (Hang Tôm, Nậm Nhùn)

DNTN Xây dựng
 Thanh Bình

Tổ 10, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, Điện
Biên. Điện thoại:  0912524141

81 ĐTXD công trình khai thác đá làm VLXDTT
(Vàng Khon, thị trấn Phong Thổ) HTX Hữu Hảo Pa so, Xã Mường so, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

82 Thủy điện Pắc Ma Công ty cổ phần
thủy điện Pắc Ma

Số 218, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết,
Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

0903473633

83 Thủy điện Nậm Nghẹ Tổng Cty điện lực
 Miền Bắc Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu. 0968988988

84 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch không
nung Lai Châu

Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Phú
Minh

Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam

0987118899

85 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát
sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sơn Lâm Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

(Điện thoại 0917629950)

86 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát
sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

DNTN Thành Đạt (CÔNG TY TNHH MTV
THÀNH ĐẠT LAI CHÂU)

Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
0914582140
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87 Dự án xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ
đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

Hợp tác xã
Phương Nhung

Khu II – Thị trấn Than uyên – huyện Than Uyên –
tỉnh Lai Châu

88 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá
làm vật liệu xây dựng thông thường (Vàng San)

Công ty Cổ phần
Tân Phong

Khu 6, thị  trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu  0943333888)

89 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá
làm vật liệu xây dựng thông thường (Nà Phầy)

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 24
(CÔNG TY TNHH MTV SỐ 24 )

Khu 10, thị  trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh
Lai Châu  0915527488 - 02313881500

90
Dự án khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây
dựng thông thường tại mỏ đá Mường So 2, xã
Mường So, huyện Phong Thổ

HTX Xuân Thanh Xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

91 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá
làm vật liệu xây dựng thông thường (Tà Tủ)

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây
dựng Hoàng Thắng

Số nhà 035, Tổ 13, phường Tân Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu 0982750484.

92 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá
làm vật liệu xây dựng thông thường Hợp tác xã 68 Số 28, đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phong,

thành phố Lai Châu  0982426688

93
Dự án xây dựng công trình khai thác đá làm
VLXDTT mỏ đá Hua Bó, xã Bình Lư, huyện
Tam Đường

HTX Dịch vụ
 cơ khí Mường Lự

Bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam
Đường, tỉnh Lai Châu. Chu ĐÌnh Chí

94
Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho chứa
hàng, mua dây chuyền gia công sản xuất tôn xốp
chống nóng, cách âm, cách nhiệt

Công ty TNHH Phát triển công nghiệp và
Thương mại Thủy Nam

Số nhà 125, đường Lê Duẩn, Tổ 5, phường Tân
Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ông Phạm

Văn Nam 0973053366

95 Thủy điện Nậm Củm 5 Công ty Cổ phần
thủy điện Nậm Củm 5

Số nhà 133, đường Lê Duẩn, Tổ 5, Phường Tân
Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt

Nam 0912536199

96 Dự án đầu tư xây dựng kho chứa hàng Công ty TNHH Thương mại Đông Dũng
Số nhà 024, Ngõ 226, đường Trần Hưng Đạo,

Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai
Châu, Việt Nam 0911888836

97 Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất cột điện
bê tông ly tâm dự ứng lực Công ty cổ phần bê tông

Bản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu.  ĐT  0963988988.-

02133246242, 0963988988
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98
Dự án ĐTXD công trình khai thác lộ thiên mỏ
đá vôi làm VLXDTT mỏ đá Cang A, xã Pắc Ta,
huyện Tân Uyên

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Kim Bản Cang A, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai
Châu, Việt Nam 0962191999

99 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá
làm vật liệu xây dựng thông thường

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng thương
mại Hoàng Huy

Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam  0987118899

100 Thủy điện Nậm Cấu 2 Công ty cổ phần xi măng Miền Bắc Tầng 3 tòa nhà CT1, chung cư Ngô Thì Nhậm, P. Hà
Cầu. Q. Hà Đông, Hà Nội

101 Dự án khai thác đá làm VLXDTT tại mỏ đá
Hồng Thu, huyện Sìn Hồ Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng Khu 1, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai

Châu, Việt Nam 0976387333

102 Thủy điện Nậm Sì Lường 3 Công ty Cổ phần
 Sông Đà 705

Km 3+320 đường Bum Nưa - Pa Vệ Sử, Bản Nậm
Cấu, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu,

Việt Nam 0968990623

103 Thủy điện Nậm Sì Lường 4 Công ty Cổ phần
 Sông Đà 705

Km 3+320 đường Bum Nưa - Pa Vệ Sử, Bản Nậm
Cấu, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu,

Việt Nam 0968990624

104 Thủy điện Nậm Sì Lường 1 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Sì Lường 1 Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu.  0982113107

105 Thủy điện Nậm Xí Lùng 1 Công ty cổ phần
 thủy điện Nậm Xí Lùng

Số 068, Cù Chính Lan, phường Đông Phong, thành
phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

106 Thủy điện Pa Hạ Công ty Cổ phần thủy điện VN Bản Pa Há, xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu ĐT: 0982113107 -  0904943468

107 Thủy điện Nậm Pạc 1 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thủy
điện

Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu ĐT: 0983394756

108 Thủy điện Nậm Pạc 2 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thủy
điện

Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu ĐT: 0983394756

109 Thủy điện Nậm Bụm 1 Công ty cổ phần  EHULA Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh
Lai Châu 0913283395

110 Thủy điện Nậm Bụm 2 Công ty cổ phần  EHULA Bản Nà Hừ 2, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh
Lai Châu 0913283395

111 Thủy điện Nậm Sì Lường 1A Công ty cổ phần Năng lượng xanh Genco Số 449, đường Phan Đình Giót, phường Đông Phong,
thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 0913259639
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112 Công trình khai thác quặng chì kẽm Si Phay, xã
Mù Sang, huyện Phong Thổ

Công ty CP đầu tư  khai thác và chế biến
khoáng sản Đất Việt

Đại lộ Lê Lợi, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố
Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

0966969229

113 Đầu tư XD công trình khai thác đá vôi làm
VLXDTT tại mỏ đá Seo Phìn, xã Nậm Cha

DNTN Hưng Phú (CÔNG TY TNHH MTV
HƯNG PHÚ)

Bản Seo Phìn, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu 0366053888

114 Nhà máy gạch không nung tại xã Mường So,
huyện Phong Thổ Công ty TNHH MTV Phúc Lộc LC Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh

Lai Châu, Việt Nam 0982426688

115
Dự án DZ 110kV đấu nối nhà máy thủy điện
Nậm Xây Nọi 2 vào trạm TBA 220 kV Than
Uyên

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Xây Nọi 2 Xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

116 Khai thác đá vôi làm VLXDTT tại mỏ đá Phiêng
Phát, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên

Công ty TNHH
Quỳnh Trang

Tổ dân phố 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0979554488

117
Xây dựng công trình khai thác đá vôi làm
VLXDTT tại mỏ đá Nậm Khao 1, xã Nậm Khao,
huyện Mường Tè

Công ty TNHH
 Liên Phương (CÔNG TY TNHH MTV LIÊN

PHƯƠNG)

Khu 9, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0912292329

118
Đầu tư xây dựng khai thác cát làm vật liệu
XDTT trên lưu vực các suối xã Nậm Tăm và xã
Pa Khóa

Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây
dựng Hoàng Thắng

SN 035, tổ 13, phường Tân Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu 0982750484

119 Thủy điện Nậm So 1
Công ty cổ phần thủy điện Mương So 1

(CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM
SO 1)

Bản Na Đông, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0913263014

120 Thủy điện Nậm So 2 Công ty cổ phần phát triển điện Lai Châu Tổ 23, phường Đông Phong, TP Lai Châu
0915067546

121 Thủy điện Nậm Đích 1 Công ty cổ phần thủy điện Khun Há Số 07, tổ 5, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu
0888451888

122 Thủy điện Mường Kim II Công ty cổ phần thủy điện Than Uyên Bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu ĐT: 0984883583

123
Khai thác đá granit làm vật liệu xây dựng thông
thường và đá quarzit đi kèm tại mỏ đá xã Nậm
Cần

Công ty TNHH MTV Đại Hữu Lai Châu
(CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỮU LAI

CHÂU)

Số 10, đường 5-10, tổ 16, phường Tân Phong, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu 0966678900

124 Thủy điện Nậm Lằn Công ty cổ phần phát triển năng lượng Vạn
Thắng

Bản Mới, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam 0979761579

125 Thủy điện Hua Bun Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển
Trường Thành Pa Tần 1, xã Pa Tần, huyện Nậm Nhùn 0985555678
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126 Nhà máy gạch không nung Trường Thịnh
Công ty TNHH MTV Trường Thịnh Tân

Uyên (CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỊNH
TÂN UYÊN)

Tổ dân phố 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0979554488

127 Thủy điện Nậm Bon Công ty cổ phần phát triển năng lượng Tân
Uyên

Thôn 5, Bản Hô Be, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân
Uyên, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

128 Thủy điện Nậm Be Công ty cổ phần phát triển năng lượng Tân
Uyên

Thôn 5, Bản Hô Be, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân
Uyên, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

129 Thủy điện Nậm Pạc 1A Công ty Cổ phần phát triển thủy điện 68 Số nhà 60, đường Chu Văn An, tổ 1, phường Đoàn
Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 0988866660

130 Thủy điện Pa Tần 2 Công ty Cổ phần phát triển điện Pa Tần Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu 0975553223

131 Thủy điện Lai Châu EVN Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

132 Thủy điện Huội Quảng EVN Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

133 Thủy điện Bản Chát EVN Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

134 Thủy điện Hua Chăng 2 Công ty cổ phần thủy điện Tây Hoàng Liên Số 28B, đường Thanh Niên, tổ 5, phường Tân Phong,
TP Lai Châu

135
Khai thác cát, sỏi  làm vật liệu XDTT tại mỏ cát,
sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường
Khoa

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn
(CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG

BẢO SƠN)
Tổ 12, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu

136
Khai thác cát, sỏi  làm vật liệu XDTT tại mỏ cát,
sỏi làm vật liệu XDTT tại khu vực 2, mỏ cát
suối Nậm Nhùn

Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xây
dựng Nhật Minh

Bản Pa Kéo, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn,
tỉnh Lai Châu

137 Mở rộng mỏ đá Tảng Đán, bản Mường, huyện
Tân Uyên Công ty TNHH Quỳnh Trang Tổ dân phố 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên,

Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0979554488

138
Khai thác đá làm vật liệu sản xuất cát nghiền và
các loại vật liệu xây dựng khác tại mỏ đá Sùng
Chô 2, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu

Công ty TNHH Lương Việt Bản Hồi Nùng, xã Sùng Phài, TP Lai Châu
0912524120

139 Đường dây 110 kV đấu nối nhà máy thủy điện
thủy điện Pắc Ma và Nậm Củm

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Pắc Ma-Nậm
Củm 4

Số 218, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết,
TP Lai Châu 0903473633
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140 Khai thác quặng đồng Nậm Pửng, xã Căn Co,
huyện Sìn Hồ Công ty TNHH đầu tư thương mại Kim Long Số 83A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo,

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội -  024.39745631

141
Khai thác sét làm vật liệu xây dựng thông
thường tại mỏ sét Nong Luống, xã Bình Lư,
huyện Tam Đường

Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ cao
HTA

Số 47, tổ 1, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội -  043.5659297

142 Thủy điện Suối Lĩnh Công ty Cổ phần
Thủy điện Suối Lĩnh

Bản Trung Tâm xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu 0985022556;0982371819

 

143 Thủy điện Mường Mít Công ty cổ phần thủy điện Tân Uyên Bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên
0977892896

144 Thủy điện Nậm Lụm 1 Công ty cổ phần SCI Lai Châu Bản Nà Cúng, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam

145 Thủy điện Van Hồ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sơn Hải Lai
Châu

SN 002, tổ 9, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, tỉnh
Lai Châu

146 Thủy điện Phiêng Lúc Công ty cổ phần thủy điện Phiêng Lúc Bản Phiêng Lúc, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên

147 Thủy điện Nậm Nghẹ 1A Công ty CP đầu tư và XD thủy điện Nậm
Nghẹ 1A Tổ 1, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu

148 Thủy điện Chu Va 2 Công ty CP tập đoàn Xây dựng Thăng Long xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
0364787223

149 Thủy điện Nậm Lụm 2 Công ty cổ phần SCI Lai Châu Bản Nà Cúng, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam 0868656786

150 Thuỷ điện Nậm Giê Công ty cổ phần thủy điện Chu Va (CÔNG
TY CP THỦY ĐIỆN CHU VA)

Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường - Ông Vũ Văn Cảnh
0915453366

151 Thuỷ điện Nậm Thi 1 Công ty Cổ phần
Sông Đà 7.02

Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu, , 0967987557  -  02136506868
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152
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và
chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện
Tam Đường, tỉnh Lai Châu (phần mỏ -tuyển)

Công ty Cổ phần đất hiếm Lai Châu -
VIMICO

Bản Thác Cạn, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam
Đường, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam  0972673208

153 Thủy điện Nậm Củm 1 Công ty CP Năng lượng Nậm Củm 1 Tổ 01, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu,
Tỉnh Lai Châu 0912536199

154 Thủy điện Nậm Củm 2 Công ty Cổ phần Phát triển điện Mường Tè Bản Mới, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam  0983082007

155 Thủy điện Nậm Củm 3 Công ty Cổ phần Phát triển điện Mường Tè Bản Mới, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam 0983082007

156 Thủy điện Nậm Củm 4 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Củm
Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu,

tỉnh Lai Châu. Trần Anh Bính - Giám Đốc. ĐT
0912536199

157 Thủy điện Nậm Cấu 1 Công ty cổ phần xi măng Miền Bắc Tầng 3 tòa nhà CT1, chung cư Ngô Thì Nhậm, P. Hà
Cầu. Q. Hà Đông, Hà Nội

158 Thủy điện Tà Páo Hồ Công ty CP xăng dầu Lai Châu (CÔNG TY
CP  VẬT TƯ XĂNG DẦU LAI CHÂU)

Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam 0912538589

159 Thủy điện Nậm Cuổi Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Cuổi
Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu,

Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0987118899
 

160 Thủy điện Nậm Xí Lùng 2 Công ty cổ phần
 thủy điện Nậm Xí Lùng

Số nhà 14, Hoàng Minh Giám, Tổ 23, Phường Đông
Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt

Nam

161 Thủy điện Nậm Han Công ty cổ phần phát triển điện Lai Châu Tổ 25, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0915067546

162 Thủy điện Nậm Đích 2 Công ty cổ phần thủy điện Khun Há Số nhà 070, Tổ 5, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai
Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam  0888451888

163 Thủy điện Nậm Hản 1 Công ty cổ phần phát triển năng lượng Lai
Châu

Số 083, đường Hoàng Quốc Việt, phường Tân Phong,
TP Lai Châu, Lai Châu 0977510737

164 Thủy điện Nậm Xe Công ty cổ phần SCI Lai Châu Bản Nà Cúng, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam 0868656786

165 Thủy điện Vàng Ma Chải 2 Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng
Nam Việt

Bản nhóm III, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0964996488
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166 Thủy điện Vàng Ma Chải 3 Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng
Nam Việt

Bản nhóm III, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 0964996489

167 Thủy điện Huổi Văn Công ty TNHH thủy điện Huổi Văn Tổ 15, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai
Châu 0912247888

168 Thủy điện Nậm Xe 2A Công ty cổ phần thủy điện Thành Phát Lai
Châu

Số 021, tổ 5, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu  0983211316

169 Thủy điện Mường Kim III Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu

170 Thủy điện Đông Pao Công ty Cổ phần năng lượng xanh Tây Bắc Số 241, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu 0981458581

171 Thủy điện Chu Va 2A Công ty Cổ phần Đại Long Lai Châu Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

172 Thủy điện Nậm Xe 2 Công ty cổ phần thủy điện Thành Phát Lai
Châu SN 021, tổ 5, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu

173 Thủy điện Nậm Lon
Công ty cổ phần thủy điện Tây Bắc (CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN TÂY

BẮC)

Tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai
Châu

174 Thủy điện Nậm Mở 2 Công ty cổ phần Đại Long Lai Châu Bản Thống Nhất, xã Bình Lư, huyện Tam Đường

175 Thủy điện Nậm Cầy Công ty cổ phần Thành Phát Sìn Hồ SN 021, tổ 5, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu

176 Thủy điện Nậm Chản Công ty cổ phần thủy điện Sìn Hồ Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

177 Thủy điện Pa Tần 1 Công ty cổ phần thủy điện Pa Tần Tổ 23, phường Đông Phong, TP Lai Châu

178 Thủy điện Nậm Củm Công ty cổ phần thủy điện Mường Tè Bản Nậm Củm, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

179 Thủy điện Nậm Luồng Công ty cổ phần thủy điện Mường Tè Bản Nậm Củm, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

180 Thủy điện Nậm Mít Luông Công ty cổ phần Việt Phúc Lai Châu Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Phong, TP
Lai Châu
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181 Thủy điện Nậm Bụm 1A Công ty cổ phần thủy điện Nậm Bụm 1A Số nhà 036, Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong,
Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

182 Thủy điện Phiêng Khon Công ty cổ phần xây lắp và thương mại LC Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, Phường Đoàn Kết,
Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

183 Thủy điện Nậm Pì Công ty cổ phần năng lượng Nậm Pì Hà Châu Đường Điện Biên Phủ, tổ 11, phường Tân Phong, TP
Lai Châu

184 Thủy điện Hua Be Công ty cổ phần năng lượng HLC Bản Hô Be, Đội 5, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân
Uyên, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

185 Thủy điện Là Si 1 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TTA Việt
Nam

Khu phố 12, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

186 Trạm nghiền xi măng NORCEM Yên Bình công
suất 500.000 tấn/năm

Công ty CP xi măng  Yên Bình tại Lai Châu
(CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG NORCEM

YÊN BÌNH TẠI LAI CHÂU)

Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường

187 Khai thác và chế biến quặng chì kẽm Nậm Sa,
xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ

Công ty TNHH khoáng sản và thương mại
Hoàng Nam

SN 38, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, TP
Lai Châu  0989760505

188 Thủy điện Nậm Cấu Công ty CP năng lượng Bảo Khang Số 122, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, tổ 25, phường
Đoàn Kết, TP Lai Châu 0912102274

189 Thủy điện Nậm Cấu Thượng
Công ty CP năng lượng Bảo Khang (CÔNG

TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO
KHANG)

Số 122, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, tổ 25, phường
Đoàn Kết, TP Lai Châu 0912102274

190 Thủy điện Chàng Phàng Công ty TNHH MTV thủy điện Thanh Tuyền Số nhà 60, đường Chu Văn An, tổ 1, phường Đoàn
Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 0988866660

191 Thủy điện Nậm Củm 6 Công ty CP thủy điện Nậm Củm 6 Sn 069, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 6, phường Tân
Phong, TP Lai Châu

192 Thủy điện Hố Mít Công ty cổ phần
thủy điện Hố Mít

Sn 060, đường Chu Văn An, tổ 1, phường Đoàn Kết,
TP Lai Châu

193 Thủy điện Nậm Cuổi 1 Công ty CP thủy điện Nậm Cuổi 1 (CÔNG
TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CUỔI 1)

SN 022, tổ 9, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu
ĐT: 0989994640

194 Thủy điện Nậm Cuổi 1B Công ty CP đầu tư phát triển Sơn Vũ Lai
Châu

SN 02, Nguyễn Đình Chiểu,  tổ 22, phường Đông
Phong, TP Lai Châu - ĐT : 0989994640

195 Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A Công ty CP
Thủy điện Nậm Xí Lùng

SN 14, Hoàng Minh Giám, tổ 23, phường Đông
Phong, TP Lai Châu ĐT: 0982190850
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196 Thủy điện Nậm Cuổi 1A Công ty CP thủy điện Nậm Cuổi 1 (CÔNG
TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CUỔI 1)

SN 022, tổ 9,
phường Đoàn Kết, TP Lai Châu

ĐT: 0989994640

197 Thủy điện Kho Hà Công ty CP phát triển thủy điện Lai Châu SN 047B, tổ 18, phường Tân Phong,
 TP Lai Châu ĐT: 0915067546

198 Thủy điện Suối Ngang Công ty TNHH MTV thủy điện Thanh Tuyền Số nhà 60, đường Chu Văn An, tổ 1, phường Đoàn
Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 0988866660

199 Thủy điện Kha Ứ 2 Công ty cổ phần thủy điện Mường Tè Bản Nậm Củm, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

200 Nậm Mở 1A
Công ty CP phát triển năng lượng Nậm Mở

(CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG
LƯỢNG NẬM MỞ)

Bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai
Châu ĐT: 0968740330

201 Là Pơ Công ty CP đầu tư xây dựng TTA Việt Nam Khu phố 12, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

202 Tà Páo Hồ 1A Công ty CP đầu tư thủy điện HPL (CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN HP)

Số nhà 46, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 17, Phường
Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt

Nam  ĐT: 0904595992

203 Tà Páo Hồ 1B Công ty CP đầu tư thủy điện HPL (CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN HP)

Số nhà 46, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 17, Phường
Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt

Nam  ĐT: 0904595992

204 Thủy điện Nậm Chản 1 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chản 1
Số nhà 005, đường Hoàng Diệu, Tổ 18, Phường Tân

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt
Nam - ĐT: 0983211316

205 Khai thác và chế biến mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe,
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải Tổ 10, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh

Lai Châu, Việt Nam ĐT: 02133791573, 0975669477

206
Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng
thông thường tại mỏ đá Hà Giang, xã Bản
Giang, huyện Tam Đường

Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh
Đường 19/8,Tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai

Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
ĐT: 02313875738; 0915603113

207 Khu Đô thị Thiên Đường Mắc Ca tỉnh Lai Châu Công ty cổ phần Him Lam Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh 0301437499
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208 Thủy điện Xí Lùng 1B Công ty CP thuỷ điện Nậm Xí Lùng 1B Số nhà 60 Đường Chu Văn An, tổ 1, Phường Đoàn
Kết, thành phố Lai Châu,tỉnh Lai Châu

209 Thủy điện Thọ Gụ Công ty cổ phần phát triển thủy điện Quang
Minh Lai Châu

Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

210 Thủy điện Thọ Gụ 1 Công ty cổ phần phát triển thủy điện Quang
Minh Lai Châu

Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

211 Thủy điện Nậm Pảng 2 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy điện
Nậm Pảng 2

Tổ 1, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam

212 Thủy điện Tả Páo Hồ 2 Công ty cổ phần thủy điện Tả Páo Hồ 2 Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

213 Thủy điện Thò Ma Công ty cổ phần năng lượng Thò Ma Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

214 Thủy điện Nậm Pục Công ty cổ phần thủy điện Thanh Hưng
Số nhà 133, đường Lê Duẩn, Tổ 5, Phường Tân

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt
Nam

215 Thủy điện Nậm Ma 3 Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 3 Số nhà 21, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai
Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

216 Thủy điện Nậm Ma 2A Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma
2A

Số nhà 21, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai
Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

217 Thủy điện Nậm Ma 2B Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 2B Số nhà 21, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai
Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

218 Thủy điện Nậm Be 2 Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Be Bản Đoàn Kết, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên,
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

219
Dự án khai thác mỏ cát, sỏi tại khu vực lòng hồ
thủy điện Huội Quảng xã Khoen On, huyện
Than Uyên

Công ty TNHH Hùng Cường Bản Cháy, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam

220 Thủy điện Nậm Ma 1A Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma
1A

Số nhà 21, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai
Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

221 Thủy điện Nậm Ma 1B Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 1B Số nhà 21, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai
Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở
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222 Thủy điện Nậm Ma 1C Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Ma 1C Số nhà 21, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai
Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

223 Thủy điện Nậm Chà 1 Công ty TNHH đầu tư phát triển năng lượng
Nậm Nhùn

Bản Thẳm, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam

224 Thủy điện Nậm Chà 2 Công ty TNHH đầu tư phát triển năng lượng
Nậm Nhùn

Bản Thẳm, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam

225 Đường dây và TBA 110kV đấu nối cụm thủy
điện Nậm Cấu vào lưới điện Quốc gia

Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền
Bắc

Tầng 3, Tòa nhà CT1 chung cư Ngô Thì Nhậm,
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

0437820660

226 Thủy điện Nậm Xí Lùng 1A Công ty cổ phần thủy điện Nậm Xí Lùng 1A Khu 10, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh
Lai Châu, Việt Nam

227 Thủy điện Nậm Củm 7 Công ty cổ phần đầu tư An Phát Lai Châu Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đông Phong,
Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

228
Đường dây 110kV đấu nối cụm nhà máy thủy
điện Nậm Xí Lùng 2 và thủy điện Nậm Xí Lùng
2A vào lưới điện Quốc gia Công ty cổ phần thủy điện Nậm Xí Lùng

Số nhà 14, Hoàng Minh Giám, Tổ 23, Phường Đông
Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt

Nam

229 Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện
Nậm Củm 5 vào hệ thống điện Quốc gia Công ty cổ phần năng lượng Nậm Củm 5

Số nhà 133, đường Lê Duẩn, Tổ 5, Phường Tân
Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt

Nam ĐT: 034091005960

230 Thủy điện Pa Vây Sử 1 Công ty CP thủy điện HPL
Số nhà 46, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 17, Phường

Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt
Nam  ĐT: 0904595992

231 Thủy điện Nậm Bon 1 Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng sạch Lai
Châu

Số nhà 083, Tổ 17, Phường Tân Phong, Thành phố
Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

ĐT: 0901998688

232 Thủy điện Nùng Than 1 Công ty cổ phần thủy điện Nùng Than 1
Số 105A Nguyễn Thị Định, Tổ 9, Phường Tân Phong,
Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam ĐT:

0988078498

233 Đường dây 35kV đấu nối thủy điện Suối Lĩnh
vào lưới điện Quốc gia Công ty cổ phần thủy điện Suối Lĩnh Tổ 7, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh

Lai Châu, Việt Nam

234 Đường dây 110kV đấu nối thủy điện Nậm Cuổi
vào lưới điện Quốc gia Công ty CP thủy điện Nậm Cuổi Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu,

Tỉnh Lai Châu, Việt Nam

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở
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235 Thủy điện Nà An Công ty CP thuỷ điện Nà An Bản Nà An, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

236 Phòng khám bệnh đa khoa chất lượng cao Hữu
nghị 103-Lai Châu DNTN Bệnh Viện đa khoa hữu nghị 103  Tổ 1, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu

237 Cửa hàng thương mại Hưng Thịnh Cty TNHH -TM Hưng Thịnh Tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu 0914571229

238 Trụ sở chi nhánh viễn thông Lai Châu Tổng Công ty viễn thông quân đội Tổ 12, phường Tân Phong, TP Lai Châu  0974036888

239 Nhà hàng Hùng Thịnh DNTN Hùng Thịnh Tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu 0914571229

240 Quần thể khu du lịch và khách sạn Phương
Thanh

Cty TNHH
Phương Thanh

Phường Đoàn Kết - Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu

241 Xây dựng hệ thống truyền hình cáp - internet
băng thông rộng tại tỉnh Lai Châu CTCP điện tử tin học Viễn thông  SN 311 đường Trần Phú, phường Tân Phong, TP Lai

Châu, tỉnh Lai Châu

242 Xây dựng cửa hàng xăng dầu Bình Lư Công ty TNHH Phương Luyện Đội 9, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

243
Trung tâm thương mại và Chợ thực phẩm tươi
sống thuộc dự án Trung tâm thương mại và nhà
ở đô thị, thị xã Lai Châu

DNXDTN
Tiến Mạnh

Tổ 19, đường Hoàng Văn Thái phường Tân Phong,
TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu

244
Dự án xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu
trung tâm thương mại và nhà ở đô thị, thị xã Lai
Châu.

DNXDTN
 Tiến Mạnh

Tổ 19, đường Hoàng Văn Thái phường Tân Phong,
TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu

245
Dự án Nhà ở liền kề khu đô thị thuộc dự án
Trung tâm thương mại và nhà ở đô thị, thị xã Lai
Châu.

DNXDTN
 Tiến Mạnh

Tổ 19, đường Hoàng Văn Thái phường Tân Phong,
TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu

246 Xây dựng cửa hàng xăng dầu Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến Số 152, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành
phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

247 Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh vật
tư nông, lâm nghiệp và kho hàng

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bằng
An

Số nhà 326, đường Trần Phú, Tổ 2, phường Tân
Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu  ĐT:

0989661055

248 Cửa hàng xăng dầu Mường Tè Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu Tổ 9, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở
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249 Khách sạn Hoàng Nhâm Công ty TNHH
 Hoàng Nhâm

Khu 8, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu.  0912247888

250 Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc,
khách sạn và dịch vụ kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Ngân Hà

Số nhà 002, đường Trần Phú, Tổ 14, phường Tân
Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0973050888

251 Xây dựng cửa hàng kinh doanh nội thất, vật liệu
xây dựng và kho chứa hàng Công ty TNHH một thành viên PTL

Số nhà 306, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 11, phường
Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0912600886

252 Xây dựng cửa hàng kinh doanh, quầy giới thiệu
sản phẩm và kho hàng Công ty TNHH Thương mại Tân Đức Tổ 12, phường Tân phong, thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu 0984.467.488  .

253 Xây dựng cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng
ô tô, máy móc công trình, gara sửa chữa ô tô Công ty TNHH MTV Hoàng Thúy Lai Châu

Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu.

254
Xây dựng cửa hàng kinh doanh và xưởng sửa
chữa máy móc, thiết bị công trình xây dựng,
máy móc thiết bị cơ khí nông nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân Minh Thảo Tổ 9, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu  0912598845). Nguyễn Văn Trà

255 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, sản
phẩm hóa dầu, gas hóa lỏng

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn
Trang

Số 078, tổ 2, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên 0975999188

256 Xây dựng Siêu thị và dịch vụ thương mại tổng
hợp tại tổ 12, phường Tân Phong Công  ty TNHH TM Quang Thanh Tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu 0914571229

257 Xây dựng xưởng máy công trình, kho vật liệu
xây dựng, phòng giao dịch HTX Hữu Khánh HTX Hữu Khánh Khu 8, TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai

Châu 0966131688

258 Xây dựng xưởng máy công trình, kho vật liệu
xây dựng, phòng giao dịch Long Khánh DNTN Long Khánh Khu 8, TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai

Châu 0972801599

259 Xây dựng phòng giao dịch và xưởng máy công
trình Hoàng Nhâm DNTN Hoàng Nhâm

 Thị trấn Mường Tè,
huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

0912247888

260 Xây dựng xưởng máy xe công trình, kho vật liệu
xây dựng và văn phòng giao dịch DN số 15 DNTN số 15 Khu 8, TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai

Châu 0912292329

261 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, sản
phẩm hóa dầu, gas hóa lỏng Pắc Ma

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn
Trang

Số 078, tổ 2, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên 0975999188
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262 Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn
Số 0918,  đường Điện Biên Phủ, tổ 9, phường Tân

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
0994666888

263 Showroom quảng bá, giới thiệu sản phẩm chè
Lai Châu

Công ty cổ phần đầu tư phát triển chè Tam
Đường

 Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu    0912389518

264 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, sản
phẩm hóa dầu, gas hóa lỏng tại xã Noong Hẻo

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn
Trang

Số 078, tổ 2, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên 0975999188

265 Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vàng Ma
Chải Công ty cổ phần Xăng dầu 27/7 Tây Bắc Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu 0988553666

266 Bãi đỗ xe khu hợp khối cơ quan hành chính tỉnh
Lai Châu Công ty TNHH MTV Thắng Hằng Số nhà 11, Tổ 19, phường Tân Phong, TP Lai Châu

0912655352

267 Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thèn Sin Công ty TNHH
 Hưng An Lai Châu

Số nhà 38, Nguyễn Thái Học, Tổ 19, phường Tân
Phong, TP Lai Châu   0949912555

268 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, sản
phẩm dầu, gas hóa lỏng xã Pắc Ta Công ty cổ phần Xăng dầu 27/7 Tây Bắc Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu 0988553666

269
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas và
các sản phẩm dầu tại xã Sơn Bình, huyện Tam
Đường

Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu  Tổ 9, phường Tân Phong, TP Lai Châu   0912649919

270 Khu du lịch suối nước nóng Vàng Pó, huyện
Phong Thổ

Công ty TNHH
 số 10 - Lai Châu

Khu 8, TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu  0976245678

271 Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Viễn thông
thành phố Lai Châu

Chi nhánh
viễn thông Lai Châu

 Tổ 12, phường Tân Phong, TP Lai Châu
0912575566

272 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Ka Lăng Công ty TNHH MTV Bảo Toàn (Doanh
nghiệp tư nhân Bảo Toàn)

Khu 7, TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu 0975999176

273 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại bản Hà
Giang, xã Bản Giang

Công ty TNHH
 MTV Phú Thái

 Tổ 1, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai
Châu   0913351108

274 Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm viễn thông
huyện Tân Uyên

Chi nhánh viễn
thông Lai Châu

 Tổ 12, phường Tân Phong, TP Lai Châu
0912575566

275 Khu thương mại và dịch vụ Hoàng Liên Công ty cổ phần
Trà Than Uyên

Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
0982122727
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276 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Pa Tần,
Sìn Hồ Công ty Cổ phần xăng dầu 27/7 Tây Bắc Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu 0988553666

277 Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Pắc Ta Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương
mại xăng dầu Bình Minh

Số 6, lô B1, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim,
quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 0369999888

278 Cửa hàng xăng, ga hóa lỏng tại xã Hồng Thu,
Sìn Hồ

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn
Trang

Số 078, tổ 2, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên 0975999188

279 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Mường Mô Công ty TNHH Kim Yến Điện Biên Độ 5A, xã Thanh Luông, TP Điện Biên Phủ, tỉnh
Điện Biên  0949858588

280 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 2 xã Nậm Sỏ Công ty TNHH MTV xăng dầu Đại Minh  Số 019, đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 6, phường Tân
Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu  0948461973

281 Cửa hàng xăng dầu An Tài Lộc Công ty TNHH MTV AN Tài Lộc Khu 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu 0973394444

282 Cửa hàng xăng dầu, ga hóa lỏng tại bản Nà Hẻ,
xã Bum Nưa, huyện Mường Tè

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn
Trang

Số 078, tổ 2, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên 0975999188

283 Cửa hàng xăng dầu, ga hóa lỏng tại bản Huổi
Hán,  xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu  Tổ 9, phường Tân Phong, TP Lai Châu   0912649919

284 Cửa hàng xăng dầu, ga hóa lỏng tại bản Chiềng
Ban 2,  xã Mường Kim, huyện Than Uyên HTX xây dựng Quyết Tâm Đội 16, xã Mường Cang, huyện Than Uyên

285 Cửa hàng xăng dầu, gas hóa lỏng tại Bản Nà
Đon, xã Bình Lư, huyện Tam Đường Công ty cổ phần xăng dầu 27/7 Thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu 0988553666

286 Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên CTCP PuSamCap
Lai Châu

Khu cổng trời, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh
Lai Châu 0987118888

287 Trường Mầm non chất lượng cao Trí tuệ tại
phường Đoàn Kết, TP Lai Châu Công ty TNHH Thùy Linh Số 264, tổ 11, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn

Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu  0969459999

288 Chợ đầu mối tỉnh Lai Châu Công ty TNHH số 10-Lai Châu Khu 8, TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu  0976245678

289 Khu du lịch sinh thái kết hợp trồng hoa, cây ăn
quả ôn đới tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Bắc
Xanh

Tổ 10, phường Tân Phong,
 TP Lai Châu

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



290 Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh Gas hóa lỏng
Bản Lang

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An
Phú Khang

Số nhà 96, tổ dân phố 9, phường noong Bua, thành phố
Điện Biên, tỉnh Điện Biên

291 Cửa hàng xăng dầu Phăng Sô Lin Công ty TNHH MTV Thành Trung - TS
Số nhà 83, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 21, Phường

Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt
Nam

TT Tên Dự án Nhà đầu tư Địa chỉ trụ sở
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